
STT Họ và Tên Địa chỉ

Số tờ 

bản 

đồ

Số thửa
Diện tích 

(m2)

Địa chỉ thửa 

đất

Giá khởi điểm   

(đồng/lô)

Giá trúng

đấu giá

(đồng/lô)

Chênh lệch

(đồng/lô)

       302.3        1,740,915,000         1,753,000,000             12,085,000 

1 Hoàng Văn Thanh
Bản Xa La, xã Đồng Vương, huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
43 418 142.3

Bản Xa La, xã 

Đồng Vương
860,915,000 863,000,000 2,085,000

2 Đỗ Thị Tuyên
Bản Xa La, xã Đồng Vương, huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
43 423 80

Bản Xa La, xã 

Đồng Vương
440,000,000 448,000,000 8,000,000

3 Đỗ Thị Tuyên
Bản Xa La, xã Đồng Vương, huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
43 426 80

Bản Xa La, xã 

Đồng Vương
440,000,000 442,000,000 2,000,000

182.4 912,000,000 930,300,000 18,300,000

4 Nguyễn Quốc Oai
Bản Xa La, xã Đồng Vương, huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
43 447 90

Bản Xa La, xã 

Đồng Vương
450,000,000 466,300,000 16,300,000

5 Lại Thị Thắm

Tổ dân phố Chùa, thị trấn Phồn 

Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc 

Giang

43 450 92.4
Bản Xa La, xã 

Đồng Vương
462,000,000 464,000,000 2,000,000

484.7 0.0 2,652,915,000 2,683,300,000 30,385,000

(Kèm theo Quyết định số:  608 /QĐ-UBND ngày     15   tháng    9      năm 2023 của UBND huyện Yên Thế)
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